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STT SBD LỚP NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
MÁY

DUNG 
LƯỢNG KÝ TÊN GHI CHÚ

1 1810413797 Võ Thị Kim Ánh K18ACD 10/02/1994 Quảng Nam Nữ

2 1811414649 Lê Xuân Bách K18ACD 03/07/1994 Quảng Nam Nam

3 1810414648 Hồ Thị Mỹ Duyên K18ACD 05/07/1994 Đà Nẵng Nữ

4 1811416402 Đặng Phi Huân K18ACD 01/07/1994 Đà Nẵng Nam

5 1811415591 Nguyễn Ngọc Lợi K18ACD 12/09/1993 Quảng Ngãi Nam

6 1810416569 Trần Viết Ngà K18ACD 21/12/1994 Đà Nẵng Nam

7 1811415593 Mai Đại Phước K18ACD 17/08/1994 Đà Nẵng Nam

8 1810416399 Phạm Thị Như Quỳnh K18ACD 11/08/1994 Đà Nẵng Nữ

9 171216348 Dương Thành K18ACD 16/10/1992 Đà Nẵng Nam

10 1811415594 Dương Đức Thắng K18ACD 22/11/1994 Đà Nẵng Nam

11 1811416170 Nguyễn Đức Trọng K18ACD 11/09/1994 Quảng Nam Nam

12 1810415589 Hồ Thị Thu Thảo K18ACD 10/10/1993 Quảng Trị Nữ

13 1811416401 Hồ Vinh K18ACD 02/09/1994 Đà Nẵng Nam

14 171195438 Võ Thành Nhân K17ACD 26/11/1993 Gia Lai Nam

15 171198738 Lê Phan Duy Thái K17ACD 18/10/1993 Đà Nẵng Nam

16 171195444 Võ Quốc Thảo K17ACD 11/10/1993 Đà Nẵng Nam

17 171195421 Nguyễn Tư Chung K17ACD 13/11/1992 Quảng Bình Nam

18 171195426 Nguyễn Sơn Hải K17ACD 23/07/1990 Quảng Nam Nam

19 171195427 Nguyễn Lê Phúc Hậu K17ACD 24/08/1993 Quảng Nam Nam

20 171195452 Nguyễn Trãi K17ACD 12/10/1993 Quảng Nam Nam

21 171195460 Nguyễn Phan 
Hoàng 

Vũ K17ACD 22/04/1993 Đà Nẵng Nam
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